
Buổi Lớp Phòng học Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7

TD3 Cơ Ư.Dụng3 Mực Nhiệt KT 3 Lĩnh Cơ Ư.Dụng3 Mực

CNKNTL3 Lĩnh CNKNTL3 Lĩnh Cơ Ư.Dụng3 Mực CNKNTL3 Lĩnh

46Đ2-C(Đ.DD) TD3 Đo.L điện3 Hương KTĐ.tửCB3 Hoa KTĐ.tửCB3 Hoa Đo.L điện3 Hương

46Đ2-T(Đ.DD) KTĐ.tửCB3 Hoa K.cụ điện 3 Chanh K.cụ điện 3 Chanh K.cụ điện 3 Chanh KTĐ.tửCB2 Hoa

D.Sai 3 Dương D.Sai 3 Dương

KTTC 3 Hùng KTTC 3 Hùng

45 Đ1-T(ĐDD)

45Đ3-T(ĐCN)

45 Đ1 - C(ĐCN) 

45Đ1 - C(ĐDD)

45TN2-C Phòng 

45TN1+2  - T Thí nghiệm

45 M1 - T

45MXD1 - C

45 (Ô1 +2)-T

46MXD2-C P

46MXD1-T Điện Đ/Cơ
46Ô2-T

46H1-T P.TH.Hàn

46Đ2-C(Đ.CN) Điện tửCB3 Huyền Điện tửCB3 Huyền KC.điện3 loan KC.điện3 loan KC.điện3 loan

46Đ3-T(ĐCN) KC.điện3 loan KC.điện3 loan Điện tửCB3 Huyền Điện tửCB3 Huyền Điện tửCB2 Huyền

45(NĐ1+2)-T

(Nhóm VHM)

46Đ4-T(Đlạnh)

44Ô1-C P.gầm

45KT1-C P 205

46(KT1,3-C)46KT1 P 207

45Đ2-T(ĐDD) P. TN1

44KT1-C

44CĐ1-C 44CĐ2-C

44TN2-C
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45 Ô2 - C

46 ô2 - c Tin 5 Lương

P.108

P.Điện Đ/Cơ

Tin 5 Sáng 

Thực tập kết hợp SX tại công ty TNHH KT đện cơ Đông Nam Cơ sở Hải Phòng Từ 6/1 đén……..

Anh 5 Thảo P207

PL 6 Tuyến

BDSCCCPP khí tuần 3 T.Hào

P.Gầm

P.Điện Đ/cơ

P204

KTTC 5 Hùng

P.113

THỜI KHÓA BIỂU - 

45Đ1 -T(Đ.Lạnh)

P.2 Xưởng44Ô2-C 

P 205

46Đ5-T(ĐMCT)
P .nguội

Thực tập tại trường từ 12/145 H1 - T P 
TH Hàn

Chuyển thực tập nghề ngoài Trường khoa Công trình thực hiện đến 28/2/2015 về Trường ôn thi TN

Học mô đun TT Nguội tuần 3 T.Thọ

Thực tập ngoài trường đến 30/5/2015 về trường Ôn thi TN
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Lớp 45(NĐ1+2)-T 5 HS Cẩu Thực tập Sản xuất ngoài Trường đến 16/2/2015 về ôn thi TN

Chuyển thực tập nghề ngoài Trường đến 30/01/2015 về học môn tin học CB 

Thứ 7 + CN  môn Kinh tế CT tuần 2/2 Cô Thuỷ thực hiện

Chuyển Thực tập nghề tại các cơ sở đến 7/6/2015 về Trường ôn thi TN

Thứ 7 học môn Kế toán TMDV cô Nhung tuần 2/4/ + CN MĐ thực hành KTDNSX Cô Giang T 5/10

 + CNhọc KT pha chế đồ uống T1cô Hương Khoa SPDN thực hiện

Lớp 44Đ2-C(ĐCN) Chuyển TT chuyên sâu ngoài trường đến 15/5 2015 về trường học tiếp và ôn thi TN

Lớp 45Đ4-T(ĐMCT) Chuyển TT ngoài Trường Khoa Cơ khí thực hiện  đến 7/6/2015 về ôn thi TN

Thực tập nghề nghiệp cô Nga hướng dẫn

46CBMA1-CLT Tai trường
 Thứ 7 học Chế biến MATuần 2/1 cô oanh Khoa SPDN thực hiện

Lớp 44 MXD2-CChuyển TT ngoài Trường Khoa Cơ khí thực hiện Từ 2/6/2014 đến 7/6/2015 về ôn thi TN

Chuyển đi thực tập ngoài trường đến 7/6/2015 về ôn thi TN + học bổ sung Tin

C.Trị 5 BìnhHọc mô đun BDSC HT lái T2/2.T..P.Nam 

Thực tập kết hợp SX tại công ty TNHH KT đện cơ Đông Nam Cơ sở Hải Phòng Từ 6/1 đén……..

Thực tập kết hợp SX tại công ty TNHH KT đện cơ Đông Nam Cơ sở Hải Phòng Từ 6/1 đén……..

Chuyển đi thực tập ngoài trường đến 7/6/2015 về ôn thi TN

Học môn quản lý TCSX Trung tâm TN thực hiện T2  ( Thầy Nguyễn An dạy Học chiều)

Chuyển đi thực tập ngoài trường đến 7/6/2015 về ôn thi TN

Học mô đun phân tích mạch điện - KTXL sự cố HT Điện trên máy thi công T2 T.Đức dạy

Học MĐ Chế tạo phôi hàn T2 T.Ly tại P. TH Hàn

KTC về ôtô MXD T2 T.Trường dạy



Buổi Lớp Phòng học Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7
46(CĐ1+CĐ1-C) TD 2

46TN2-C

46TN2-T Địa chát CĐ3 Chính VLXD3Trung Địa chát CĐ3 Chính VLXD3Trung Địa chát CĐ3 Chính

46TN1-CLT

Tổ CTC 3 Lưu Tổ CTC 3 Lưu Tổ CTC 3 Lưu Tổ CTC 3 Lưu TC nền 3 tiến

TC nền 3 Tiến TC nền 3 Tiến TC nền 3 Tiến TC nền 3 Tiến Tổ CTC2Lưu

Hoá 3 Oanh Văn 3 Hợp Hoá 3 Oanh Văn 3 Hợp Văn 3 Hợp học theo

Toán 2 Liên Lý 2 huyền Toán 2 Liên Lý 2 huyền Toán 2 Liên TKB của

Toán 3 Liên Lý 3 huyền Toán 3 Liên Lý 3 huyền Toán 3 Liên TTGDTX

Hoá 2 Oanh Văn 2Tuyến Hoá 2 Oanh Văn 2Tuyến Văn 2Tuyến Sơn tây

KTTMDV3Nhung Thuế 3 Phúc THKTDVSX 3Giang THKTDVSX 3Giang THKTDVSX 3Giang

THKTDVSX 

3Giang
THKTDVSX 3Giang KTTMDV3 Nhung KTQ.Trị 3 Thuỷ Thuế 2 Phúc

 45CNTT2 TTGDTX
Cấu trúc dlgt 5- 

Hùng

Cấu trúc dlgt 5- 

Hùng

Mang Máy tính 5- 

Sáng

Mang Máy tính 5- 

Sáng

Mang Máy tính 5- 

Sáng

45CNTT1

NV nhà hàng 3 

Oanh
Xâydựng TĐ 3 Dân Xâydựng TĐ 3 Dân Xâydựng TĐ 3 Dân

Xâydựng TĐ 3 Dân NV nhà hàng 3 Oanh NV nhà hàng 3 Oanh NV nhà hàng 2 Oanh

46CNTT1 P211
Word nâng cao 5- 

Bằng
Acsses5- Lương

E xel nâng cao 5 

Hương
Cấu trúc dlgt 5- Hùng

E xel nâng cao 5 

Hương

46CTXH2-T P204

P  1

Xưởng

Lý 3 Huyền Lý 3 Huyền Hoá 3 Oanh Hoá 3 Oanh

SH Lớp

44BTVH1 +

44BTVH2

45BTVH1 +

45BTVH2

46CBMA3-T

46CBMA2-C

Buổi Lớp Phòng học Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

K45CĐ2-C TT hà Nội

44CĐ 5- C

Học MĐ BDSC Hệ thống Điều hoà KK trên Ô Tô T 1/2 T. Dũng

Chuyển thực tập chuyên nghành KTDN cô Nga hướng dẫn

P 107

P107

P.111

P 110

Cơ KT 3 Chường

P207 QLDN 5 N.Bình

45CĐ1 - C

Thứ 7 + Chủ nhật học Ngoại Ngữ CN Cô Nhâm thực hiện T2

Thiết kế mạng điện dân dụng T1 Cô lan Anh thực hiện

Văn 2 Tuyến
toán 5 Liên

Theo lịch của TTGDTX ( Học thứ 7 + CN)

NV nhà hàng 5 Oanh

BDCĐ 5 Hải BDCĐ 5 Hải

Văn 2 Tuyến

BDCĐ 5 HảiSCMXD5 Siu

Ch uyển thực tập nghề ngoài trường đến 04/9/2015 về Trường ôn thi TN

VLXD 5 Đ.Hải Môi trường 5.T.Vinh

P.111

45CĐ1 K.sát TK 5 Quân

45KT1

46VN3

46VN2

Chuyển thực tập chuyên nghành KTDN cô Dung hướng dẫnP110

45CK1

P.105 Theo lịch của TTGDTX ( Học thứ 7 + CN)

P.111

             THỜI KHÓA BIỂU           

46Đ1-C(ĐDD)

46CĐ2 - C

CÁC LỚP THUỘC TRUNG TÂM KỸ NĂNG THỰC HÀNH CGĐB (HÀ NỘI)+ MỸ ĐÌNH
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Mỹ đình

SBVL 5 T.Quang 

TTHN

SBVL 5 T.Quang 

TTHN
VLXD 5 Đ.Hải

TCĐ QVĐY T3 Thầy Linh dạy

AUTOCAD Tuần 2/2 T.Tuấn TTHN dạy
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P.107

46CBMA2-T

44KT2-C
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45 CĐ3+4 -C

46Ô 1 - C

44 CĐ 3+4 - C

C
h
iề
u

K46VN1

P.105

VLXD3Trung

SCMXD5 Siu

P105

Học môn Điều tra XH học  Thứ 7 Cô Bích + CN học T.Kê XH  T. Sang Phòng TCHC  thực hiện

Văn 2 Tuyến
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P.205

K.sát TK 5 Quân

THỜI KHÓA BIỂU- 

45KT2 - C

Thực tập cơ bản nghề- Khoa CB& NCKH thực hiện từ 8/12/2014

Cơ KT 3 Chường

Học mô đun Xử lý khai thác số liệu  T1 (Buổi chiều tai TTTN) T. Trung thực hiện

Cơ KT 3 Chường

K.sát TK 5 QuânQLDN 5 N.Bình


